
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA BÍCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
HỘ NGHÈO CÓ THÀNH VIÊN LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NĂM 2023 XÃ BA BÍCH

TT Họ và tên chủ
hộ

Họ và tên
người có công

Chế độ
trợ cấp
hàng
tháng
đang

hưởng

Số
khẩ

u

Dân
tộc

Ngày,
tháng, năm

sinh

Địa chỉ
thôn, 1ã

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ 1ã hội cơ bản
của hộ nghèo

Đề 1uất của
địa phương
về nội dung

hỗ trợ

Dự
kiến
kinh
phí

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1 Phạm Văn Hon Phạm Văn
Hon BB 2 H'rê 5/7/1953 Ba Bích 1 1 1 Nhà tiêu

hợp vệ sinh
Cấp
trên

2 Phạm Văn Trò Phạm Văn Trò TB 2 H'rê 20/5/1937 Ba Bích 1 1 1 1 Nhà tiêu
hợp vệ sinh

Cấp
trên

3 Phạm Thị Long Phạm Thị
Long BB 1 H'rê 01/01/1952 Ba Bích 1 1 1 1 Nhà tiêu

hợp vệ sinh
Cấp
trên

4 Phạm Văn Hưa Phạm Văn
Hưa BB 2 H'rê 01/01/1934 Ba Bích 1 1 1 Dịch vụ tiếp

cận thông
tin

Cấp
trên

5 Phạm Thị Rỗ Phạm Thị Rỗ NCC 4 H'rê 01/01/1945 Ba Bích 1 1 1 Nguồn nước
sich hoạt

Cấp
trên

6 Phạm Văn Nắp Phạm Thị Ní BB 2 H'rê 01/01/1956 Ba Bích 1 1 1 1 Dịch vụ tiếp
cận thông

tin

Cấp
trên

7 Phạm Văn Mao Phạm Văn
Mao TB 4 H'rê 1/1/1935 Ba Bích 1 1 1 1 1 Nhà ở Cấp

trên

8 Phạm Văn Đoàn Phạm Văn
Đoàn TB 2 H'rê 1/1/1948 Ba Bích 1 1 1 1 1 Nhà ở Cấp

trên
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9 Phạm Thị Bé Phạm Thị Bé BB 6 H'rê 1/1/1948 Ba Bích 1 1 Nhà ở Cấp
trên

10 Phạm Văn Mủ
(Mổ)

Phạm Văn Mủ
(Mổ) BB 4 H'rê 1/1/1949

Ba Bích
1 1 1 Nguồn nước

sich hoạt
Cấp
trên

11 Phạm Văn Dể Phạm Thị Say NCC 5 H'rê 1/1/1954 Ba Bích 1 1 1 Dịch vụ tiếp
cận thông

tin

Cấp
trên

Ba Bích, ngày 29 tháng 6 năm 2023
Người lập KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Song Toàn
Phạm Văn Manh
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